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I. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA 
	
Mảng kiến thức
	Mức độ nhận thức (Theo Thông tư 27)
	Tổng
điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	A. KIỂM TRA ĐỌC
	10 điểm

	 Phần I: Đọc thành tiếng
	3.0 điểm

	Phần II: Đọc hiểu
	7.0 điểm

	- Văn bản văn học:
- Văn bản thông tin
	- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

	- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
	- Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
- Tìm được một cách kết thúc khác cho câu chuyện.
- Nêu những điều học được từ câu chuyện; lựa chọn điều tâm đắc nhất và giải thích vì sao.
- Nêu được những thay đổi trong hiểu biết, tình cảm, cách ứng xử của bản thân sau khi đọc văn bản.
	5.0

	- Kiến thức TV
	- Nhận biết được quy tắc viết hoa danh từ chung; mở rộng vốn từ theo chủ điểm.
- Tìm đúng câu có hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa trong bài đọc.
- Xác định được danh từ, động từ, tính từ, đại từ, kết từ, từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa trong văn bản; tác dụng của dấu gạch ngang.
	- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ (từ, thành ngữ, tục ngữ) thuộc các chủ điểm: Thế giới tuổi thơ; Thiên nhiên kì thú; Trên con đường học tập; Nghệ thuật muôn màu.
- Tìm được các từ đồng nghĩa, đa nghĩa với từ đã cho.

	- Đặt câu với từ đồng nghĩa, đa nghĩa.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật, các từ ngữ đồng nghĩa để viết lại câu văn hay hơn.
- Vận dụng các từ ngữ thuộc chủ điểm đã học, các từ ngữ đồng nghĩa để đặt câu, viết đoạn văn theo yêu cầu.
	2.0

	Tổng số câu
	4
	3
	3
	

	Tổng số điểm
	2
	2
	3
	

	B. KIỂM TRA VIẾT
	10 điểm

	Viết bài văn:
- Viết bài văn tả cảnh
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc.
- Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật.

	
- Viết bài văn đúng thể loại, đúng nội dung và có bố cục rõ ràng.
	
- Biết cách diễn đạt, dùng từ.
- Câu văn ngắn gọn, viết theo trình tự hợp lý.
	- Diễn đạt ý chân thực, tự nhiên.
- Câu văn có hình ảnh, sinh động, giàu cảm xúc. Biết vận dụng các biện pháp nghệ thuật tu từ để viết.
	

	Tổng số câu
	1
	

	Tổng số điểm
	10
	




II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	[bookmark: _Hlk183867612]Mạch kiến thức
	Số câu
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc - hiểu (7 điểm)

	Đọc hiểu văn bản
(5 điểm)
	Số câu
	03 câu
	
	2 câu
	
	
	1 câu
	5câu
	1câu

	
	Câu số
	Câu 1, 2,3
	
	Câu 4, 6
	
	
	Câu 5 
	
	

	
	Số điểm
	1,5 điểm
	
	1 điểm
	
	
	0,5điểm
	 2,5điểm
	1 điểm

	Kiến thức TV
(2 điểm)
	Số câu
	
	
	
	2 câu
	
	2 câu
	
	4 câu

	
	Câu số
	
	
	
	Câu 7, 8 
	
	Câu 9,10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	2 điểm
	
	2 điểm
	
	3,5 điểm

	Tổng
	Số câu
	3 câu
	
	2 câu
	2 câu
	
	3 câu
	5 câu
	4 câu

	
	Số điểm
	1,5 điểm
	
	1 điểm
	1,5 điểm
	
	3 điểm
	2,5 điểm 
	4,5 điểm 

	
	Tỉ lệ%
	25%
	37,5%
	
	37,5%
	37,5%
	63,5%










	Số báo danh: …………..
Phòng thi: ……………....
	Điểm:............................

	Bằng chữ: .......................



	BÀI KIỂM TRA CUỐI HKI
Năm học 2025 - 2026
Môn Tiếng Việt - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 90 phút)
==========
		Người
chấm 1
	Người
chấm 2

	

	






PHẦN A: KIỂM TRA ĐỌC
Phần I: Đọc thành tiếng: (3 điểm)
 - Giáo viên gọi học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 17 lớp 5 và trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung.
Phần II. Đọc hiểu: (7 điểm) Đọc thầm và làm bài tập
BÂNG KHUÂNG VÀO THU
	Chớm thu, lúa trổ đòng thơm ngát cánh đồng. Nghe ngòn ngọt vị hạt thóc non căng tràn hương sữa. Ven bờ cỏ xâm xấp nước, đám cá thia lia đang nhảy loi choi. Nắng sớm. Gió nhẹ. Hương đồng ruộng quyện vào không gian trong ngần của buổi sớm mai…
	Chớm thu, con đường đất chạy quanh co khắp ngõ xóm như tươi tắn hơn trong bộ áo màu nâu đỏ vừa được khoác lên sau những ngày công lao động của dân làng. Thấp thoáng đầu ngõ những gánh rau xanh non rập rờn theo bước chân của các mẹ, các chị gấp gáp đến kịp phiên chợ sớm.
	Chớm thu, con mương đón nước từ đập thượng nguồn về tưới mát cho những vườn cây đang mùa chín rộ. Con mương uốn lượn hiền hòa in dấu bao kỉ niệm ấu thơ đẹp như trong cổ tích, ghim sau vào dòng kí ức của lũ trẻ chúng tôi. Dường như trong dòng nước mát lành kia có chứa cả những giọt nước mắt đầy tủi hờn của tôi ngày nào bị mẹ mắng vì có tội, giữa trưa nắng chang chang, đầu trần, chân đất chạy khắp xóm, rồi vẫy vùng hả hê trong dòng mương cùng đám bạn…
	Chớm thu, khóm hoa trước thềm nhà chúm chím sắc hồng tươi trong nắng tháng tám hanh vàng. Chợt nhớ nôn nao lũ bạn nghịch ngợm, nhớ nôn nao tiếng bài giảng trầm ấm của cô giáo và nhớ nôn nao lớp học với bồn hoa cũng rực sắc hồng đang vẫy chào các bạn học trò vui tới lớp…
	Thu đến rồi! Ôi mùa thu yêu dấu!..
Theo Nguyễn Thị Duyên

2. Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện các yêu cầu dưới đây.
Câu1. (M1) ( 0,5 điểm): Bài văn miêu tả cảnh vật vào thời gian nào?
A.  Vào đầu mùa hè          B. Vào cuối mùa đông                     C. Vào chớm thu
Câu 2. (M1 ) (0,5 điểm): Những cảnh vật nào ở đoạn 1 được tác giả miêu tả trong tiết trời chớm thu?
A. Con mương, cánh đồng, con đường, khóm hoa
B. Lúa trổ đòng, cỏ, đám cá thia lia, nắng, gió, hương đồng ruộng
C. Lúa trổ đòng, nắng, bụi chuối, con đường
Câu 3. (M2) (0,5 điểm): Trong các đoạn văn của văn bản trên (trừ đoạn cuối bài) có điểm gì đặc biệt?
A. Tất cả 4 đoạn đó đều bắt đầu bằng một trạng ngữ chỉ thời gian “chớm thu”
B. Tất cả 4 đoạn đó đều tả về 1 sự vật                             
C. Tất cả đều tả về kỉ niệm nghịch ngợm của tuổi thơ của tác giả.
Câu 4: (M2) (1 điểm): Điều đặc biệt vừa nêu ở câu trên có ý nghĩa gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. (M3) (1 điểm): Bài văn cho em biết điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................
Câu 6.( M1) (0,5 điểm) Câu văn sau: "Chớm thu, con đường đất chạy quanh co khắp ngõ xóm như tươi tắn hơn trong bộ áo màu nâu đỏ vừa được khoác lên sau những ngày công lao động của dân làng."   sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
A. Nhân hóa                    B. So sánh                     C.  Nhân hóa và so sánh
Câu 7. (M1)(0,5 điểm). Gạch chân điệp ngữ trong đoạn văn dưới đây:
     “Chớm thu, khóm hoa trước thềm nhà chúm chím sắc hồng tươi trong nắng tháng tám hanh vàng. Chợt nhớ nôn nao lũ bạn nghịch ngợm, nhớ nôn nao tiếng bài giảng trầm ấm của cô giáo và nhớ nôn nao lớp học với bồn hoa cũng rực sắc hồng đang vẫy chào các bạn học trò vui tới lớp."
Câu 8. M2( 0,5 điểm). Tìm và viết lại kết từ trong câu văn sau:
Chợt nhớ nôn nao lũ bạn nghịch ngợm, nhớ nôn nao tiếng bài giảng trầm ấm của cô giáo và nhớ nôn nao lớp học với bồn hoa cũng rực sắc hồng đang vẫy chào các bạn học trò vui tới lớp…
Kết từ là:.................................................................................................................
Câu 9. (M2- 1 điểm): Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong câu văn sau:
Chuyến xe Hà Nội – Hải Phòng sắp khởi hành.
Trả lời: ....................................................................................................................
Câu 10. (M3- 1 điểm): Đặt 1 câu có từ “mũi” là nghĩa gốc và 1 câu có từ “mũi” là nghĩa chuyển.
..................................................................................................................................................................................................................................................................
[bookmark: _GoBack]PHẦN B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Tả một cảnh đẹp của quê hương em.	
Đề 2: Viết đoạn văn (từ 150-200 từ) nêu tình cảm, cảm xúc của em về một bài thơ hoặc một câu chuyện mà em thích.
____________________________________________________

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
PHẦN A: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: 7 ĐIỂM
 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	A
	0,5

	4
	Nhấn mạnh thời điểm gợi cho tác giả những cảm xúc, bâng khuâng
	1

	5
	Bài văn cho biết:
· - Vẻ đẹp của cảnh vật làng quê khi thu sang và tâm trạng xôn xao của tác giả khi mùa thu đến. 
· - Hoặc vẻ đẹp của làng quê và tâm trạng nao nao của tác giả khi chớm thu.
	1

	6
	C
	0,5

	7
	“Chớm thu, khóm hoa trước thềm nhà chúm chím sắc hồng tươi trong nắng tháng tám hanh vàng. Chợt nhớ nôn nao lũ bạn nghịch ngợm, nhớ nôn nao tiếng bài giảng trầm ấm của cô giáo và nhớ nôn nao lớp học với bồn hoa cũng rực sắc hồng đang vẫy chào các bạn học trò vui tới lớp."
- Thiếu 1 điệp từ, điệp ngữ trừ 0,3 điểm
	1

	8
	Của, và, với
- Thiếu 1 từ trừ 0,15 điểm
	0,5

	9
	Nối các từ ngữ trong một liên danh
	0,5

	10
	- Đặt đúng câu theo yêu cầu cho điểm tuyệt đối.
- Đầu câu không viết hoa hoặc cuối câu không có dấu câu trừ 0,1 điểm mỗi lỗi.
	1



PHẦN B: KIỂM TRA VĂN: 10 điểm
Đề 1
a) Mở bài: 1 điểm 
Giới thiệu về cảnh đẹp mà em muốn miêu tả
Gợi ý: cánh đồng lúa, bãi biển, dòng sông, con suối, rừng cây, con đường, công viên, vườn cây…
b) Thân bài: 8 điểm
+ Miêu tả khái quát về cảnh đẹp: 2 điểm
- Tên đầy đủ của cảnh đẹp đó là gì? Để di chuyển đến đó có khó khăn không? Có gặp nhiều trở ngại không?
- Cảnh đẹp đó là tự nhiên hay do con người tạo ra?
- Diện tích, phạm vi của cảnh đẹp đó có rộng lớn hay không?
+ Miêu tả chi tiết cảnh đẹp đó: 3 điểm
- Gồm những khu vực, bộ phận nào? Giới thiệu theo trình tự nhất định (từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong…)
- Những cây cối, đồ vật, động vật… có xuất hiện ở cảnh đẹp đó? Những sinh vật ấy là tự nhiên hay do con người chăm sóc?
- Bầu trời, dòng nước, gió, không khí… ở cảnh đẹp đó như thế nào? Đem đến cảm giác ra sao cho em khi đến thăm?
+ Thường có những hoạt động, sự kiện gì xảy ra ở khu vực đó? Ý nghĩa của các hoạt động ấy: 1 điểm
c) Kết bài: 1 điểm
- Đánh giá, suy nghĩ của em về cảnh đẹp đó
- Tình cảm của em dành cho cảnh đẹp của địa phương mà mình vừa miêu tả
* Điểm của bài văn kết hợp cả điểm chính tả.

Đề 2
	- Đoạn văn đủ 3 phần: Mở đầu, Triển khai, Kết thúc; trình bày đúng hình thức và có độ dài phù hợp. 
- Bài viết có sự sáng tạo: có cảm xúc, ý văn rõ ràng, lôi cuốn người đọc…
- Trình bày sạch sẽ, đúng chính tả
	1 điểm

1 điểm


1 điểm


	Mở đầu
	Nêu tên bài thơ đúng chủ điểm, tác giả và ấn tượng của em về bài thơ.
	1 điểm

	Triển khai
	Nêu cái hay, cái đẹp của bài thơ (từ ngữ, hình ảnh, nhân vật, nội dung, ý nghĩa,…) và bộc lộ tình cảm, cảm xúc của em với bài thơ
	5 điểm

	Kết thúc
	Nhấn mạnh lại tình cảm, cảm xúc của em về bài thơ
	1 điểm







